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	ỦY  BAN  NHÂN  DÂN

TỈNH TUYÊN QUANG

Số: 483/QĐ-UBND
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc  lập - Tự  do -  Hạnh phúc

            Tuyên Quang, ngày 08 tháng 8  năm 2022


QUYẾT ĐỊNH

Về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
 Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về việc giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước; Thông tư số 77/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước;

Căn cứ Văn bản số 7642/BTC-TCNH ngày 03 tháng 8 năm 2022 của Bộ Tài chính về việc đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2021 đối với Công ty Xổ số kiến thiết Tuyên Quang;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 173/TTr-STC ngày 20 tháng 5 năm 2022 phê duyệt xếp loại doanh nghiệp năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2021 đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thuộc tỉnh quản lý, cụ thể như sau:
1. Tổng số doanh nghiệp đánh giá xếp loại: 08 doanh nghiệp. 

Trong đó:

- Doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn nhà nước: 01 doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: 07 doanh nghiệp.

2. Kết quả xếp loại doanh nghiệp như sau:

- Số doanh nghiệp xếp loại A: 02 doanh nghiệp.

- Số doanh nghiệp xếp loại B: 03 doanh nghiệp.

- Số doanh nghiệp xếp loại C: 03 doanh nghiệp.

 (Chi tiết kết quả xếp loại doanh nghiệp tại Phụ lục đính kèm)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Các doanh nghiệp có tên tại Điều 1 Quyết định này căn cứ kết quả xếp loại doanh nghiệp được phê duyệt có trách nhiệm thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021 và các nội dung công việc liên quan theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.
2. Sở Tài chính có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra các doanh nghiệp trong việc thực hiện nội dung tại khoản 1 Điều 2 Quyết định này đảm bảo chặt chẽ và theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Ủy ban nhân dân tỉnh về tính chính xác của số liệu, đúng quy định hiện hành về nội dung đề nghị phê duyệt tại Tờ trình số 173/TTr-STC ngày 20/5/2022.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch, Giám đốc các doanh nghiệp tại Điều 1; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Bộ Tài chính;

- Thường trực Tỉnh ủy;          (Báo cáo)

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Liên đoàn Lao động tỉnh;

- Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Phó CVP UBND tỉnh;

- Lưu: VT (VânTH).
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I Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

1

CôngtyTNHHmộtthành

viênXổ số Kiến thiết

Tuyên Quang

66.798,26 63.538,71 95,12 B 1.656,00 1.659,93 100,24 11.611,74 14,30 14,30 A 14.722,53 12.579,50 1,17 A A A

II Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ

1

Công ty TNHH lâm

nghiệp Tuyên Bình

14.864,00 7.229,10 48,63 C 280,00 139,50 49,82 20.012,97 1,08 0,70 C 12.833,05 11.959,71 1,07 A A C

2

Công ty TNHH lâm

nghiệp Chiêm Hoá

6.306,00 14.246,24225,92 A 235,00 240,73 102,44 27.753,41 0,90 0,87 B 14.746,42 3.550,33 4,15 A A B

3

Công ty TNHH lâm

nghiệp Yên Sơn

5.000,00 11.235,40224,71 A 135,00 147,55 109,30 29.016,74 0,60 0,51 B 13.637,83 1.636,53 8,33 A A B

4

Công ty TNHH lâm nghiệp 

Sơn Dương

36.457,00 25.693,20 70,48 C 1.223,00 -694,02 -56,75 33.000,00 3,70 -2,1 C 20.495,12 3.408,70 6,01 A A C

5

CôngtycổphầnDịchvụ

môitrườngvàQuảnlýđô

thị Tuyên Quang

58.427,05 B 27.109,49 19.472,75 1,39 A C B B

6

Công ty cổ phần Cấp

thoát nước Tuyên Quang

63.762,00 67.174,94105,35 A 2.098,00 3.158,15 150,53 89.332,00 2,35 3,54 A 23.753,41 19.443,09 1,22 A A A

7

CtycổphầnchếbiếnLâm

Sản Tuyên Quang

5.170,03 C 1.541,05 5.737,01 26,86 C 8.298,73 30.208,25 0,27 C C C

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP NĂM 2021

 CỦA DOANH NGHIỆP DO NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ 

VÀ DOANH NGHIỆP DO NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ TRÊN 50% VỐN ĐIỀU LỆ

( Kèm theo Quyết định số: 483/QĐ-UBND  ngày 08/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang )

TT TÊN DOANH NGHIỆP

CÁC CHỈ TIÊU

Chỉ tiêu 1: Tổng doanh thu  Chỉ tiêu 2

Chỉ tiêu 3 

Xếp 

loại 

doanh 

nghiệp



Chỉ 

tiêu 

4 

Xếp 

loại



Chỉ 

tiêu 

5 

Xếp 

loại

Kế hoạch 

(Triệu 

đồng)

Thực hiện 

(Triệu 

đồng)

 Tỷ lệ 

(%)

Xếp 

loại

 Lợi nhuận sau thuế 

(Triệu đồng)

Vốn chủ sở hữu 

bình quân 

(Tr.đồng)

Tỷ suất lợi nhuận 

sau thuế/vốn chủ 

sở hữu (%)

Xếp 

loại

Khả năng thanh toán nợ đến hạn

Nợ 

quá 

hạn

Xếp 

loại

Không thực hiện xếp loại chỉ tiêu này


PAGE  

